
Dùng Thánh Kinh để điền vào bảng dưới đây 

Nội dung của Thư Êphêxô 

(2:17) 

Smyna 

(2:8-11) 

Pergamum 

(2:12-27) 

Thyatra 

(2:18-29) 

Sardis 

(3:1-6) 

Philadelphia 

(3:7-13) 

Laodicea 

(3:14-21) 

Title or description of 
the Speaker 

 Danh hiệu hay cách 
diễn tả về Người Gửi 

       

Status of the Church 
Good thing 

acknowledged by the 
Speaker 

Tình trạng cùa  

Hội Thánh. 
Điều tốt mà người 

gửi nhìn nhận 

       

Status of the Church  
Bad thing 

acknowledged by the 
Speaker. 

Tình trạng cùa  
Hội Thánh. 

Điều xấu mà Người 
Gửi nhìn nhận 

       

Admonition 
Encouragement 

 
Lời khiển trách 

Lời khuyến khích 
 

 
 

       

Promise to whoever 
has ears to hear what 

the Speaker says to 
the Churches 

Lời hứa cho ai có tai 
nghe điều người Gửi 

nói với các HT 
 

       

 


